TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: 

Kinh tế



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kinh doanh Thương mại                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kinh tế vĩ mô ((MACROECONOMICS )
Mã học phần: 

Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch
Cho sinh viên năm thứ: 2 

Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô

Phân bổ tiết giảng của học phần: (được trích lục từ chương trình đào tạo có học phần này. Đây là cơ sở để phân bổ chi tiết cho từng vấn đề khi xây dựng cho mục 6.1).
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Làm bài tập trên lớp:  10   
- Thảo luận: 5 

- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, studio, điền giã…): 0
- Tự nghiên cứu: 90
Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Kinh tế học 

2. Thông tin về giáo viên giảng dạy:

Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm Anh
Chức danh, học vị: GVC, TS
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm:

Điện thoại, email: tramanhnguyen.ntu@gmai.com
Các hướng nghiên cứu chính: Thương mại quốc tế, Chuỗi cung ứng
3. Thông tin về lớp học:

Tên lớp: 56TM1
Sĩ số: 70
Giảng đường: G7 403, G7 405
Học kì: 2
Năm học: 2015 - 2016
Thời khóa biểu: Chiều 5, 7 tiết 6 & 7
4. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học: thu nhập quốc dân, tăng trưởng kinh tế, lạm phát - thất nghiệp, tiền tệ - giá cả và chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
5.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổng quan kinh tế học vĩ mô 

2. Đo lường sản lượng quốc gia và mức giá chung

3. Xác định sản lượng cân bằng của quốc gia

4. Tổng cầu và tổng cung

5. Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

6. Lạm phát và thất nghiệp
5.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 

Vấn đề 1: Tổng quan kinh tế học vĩ mô 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kinh tế học là gì?

2. Các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản
	3

3

	Thái độ

1. Kinh tế học vĩ mô gắn bó chặt chẽ với đời sống của chúng ta.

2. Các biến số kinh tế vĩ mô thường được thảo luận trong các kỳ họp Quốc hội.

3. Sự thay đổi các biến số kinh tế vĩ mô ảnh hưởng 

    - Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

    - Các yếu tố phi tài chính trong thẩm định dự án cho vay 

    - Quyết định đầu tư tài chính
	

	Kỹ năng

1. Vận dụng các khái niệm và nguyên lý cơ bản trong kinh tế học để giải thích một số vấn đề kinh tế xã hội. 

2. Đánh giá nhanh thực trạng của nền kinh tế thông qua các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản.
	2

2


Vấn đề 2: Đo lường sản lượng quốc gia và mức giá chung
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. GNP và GDP?

2. Các phương pháp tính GDP

3. Đo lường chỉ số CPI
	3

3

3

	Thái độ

1. GDP là một trong những biến số kinh tế quan trọng nhất của nền kinh tế và nó được biết như chiếc “hàn thứ biểu” của nền kinh tế.

2. CPI cũng được coi là một “hàn thứ biểu” khác của nền kinh tế do thay đổi trong CPI có tác động trực tiếp đến mức sống và phúc lợi kinh tế của người dân trong xã hội.
	

	Kỹ năng

1. Tính GDP bằng 3 phương pháp

2. Tính CPI và vận dụng CPI để điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm phát 
	2

2


Vấn đề 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình xác định SL cân bằng quốc gia trong 3 nền kinh tế 

  2. Ngân sách chính phủ

  3. Ngân sách chính phủ và tổng cầu

  4. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Sự thay đổi sản lượng quốc gia phụ thuộc rất lớn vào số nhân chi tiêu.

2. Chính sách tài khóa và ngân sách chính phủ có mối quan hệ với nhau, tuy nhiên cán cân ngân sách không phải là môt chỉ dẫn tốt về chính sách tài khóa


	

	Kỹ năng

1. Tính được sản lượng cân bằng quốc gia và sự thay đổi SLCB quốc gia.

2. Phân tích tác động của các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách chính phủ đối với nền kinh tế. 
	2

2


Vấn đề 4: Tổng cầu và tổng cung

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng cầu của nền kinh tế

2. Tổng mức cung của nền kinh tế

3. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia và mức giá

4. Nguyên nhân gây ra những biến động kinh tế ngắn hạn và vai trò của các chính sách ổn định.
	3

3

3

	Thái độ

1.  Xã hội đều trải qua những biến động kinh tế trong ngắn hạn và những biến động này diễn ra bất thường và phần lớn không dự báo trước.

2.  Các nhà hoạch định chính sách nên thực hiện các chính sách khi nền kinh tế rơi vào trạng thái suy thoái hay lạm phát cao.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích các cú sốc cầu, các cú sốc cung đến sản lượng, việc làm, mức giá của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

2. Phân tích các chính sách ổn định nền kinh tế. 
	2

2


Vấn đề 5: Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chính sách tài khóa (CSTK chủ động và cơ chế tự ổn định)

2. Những vấn đề liên quan đến mức cung tiền

3. Lý thuyết ưa thích thanh khoản

4. Cân bằng của thị trường tiền tệ

5. Tác động chính sách tiền tệ

6. Sự phối hợp 2 chính sách tài khóa và tiền tệ trong nền kinh tế
	3

3

3

	Thái độ

1.  Ngân hàng trung ương có trách nhiệm quản lý hoạt động của hệ thống NHTM và điều tiết khối lượng tiền trong nền kinh tế.  
	

	Kỹ năng

1. Phân tích các cú sốc cầu, các cú sốc cung đến sản lượng, việc làm, mức giá của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

2. Phân tích các chính sách ổn định nền kinh tế. 
	2

2


Vấn đề 6: Lạm phát và thất nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lạm phát 

2. Thất nghiệp

3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	3

3

3

	Thái độ

1.  Lạm phát là 1 hiện tượng kinh tế vĩ mô phổ biến có ảnh hưởng rộng lớn đến các mặt của đời sống kinh tế vĩ mô hiện đại.

2.  Thất nghiệp là mối quan tâm của toàn xã hội

3. Trong ngắn hạn, lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ đánh đổi tạm thời lẫn nhau.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích các nguyên nhân gây ra lạm phát và thất nghiệp.

2. Phân tích các chính sách ổn định nền kinh tế. 
	2

2





6. Hình thức tổ chức dạy - học

6.1. Phân bổ thời gian chi tiết:
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tự  nghiên cứu 

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tổng
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	6
	0
	0
	
	6
	10

	Vấn đề 2
	5
	3
	0
	
	8
	10

	Vấn đề 3
	5
	2
	1
	
	8
	15

	Vấn đề 4
	5
	3
	2
	
	10
	15

	Vấn đề 5
	5
	2
	2
	
	9
	30

	Vấn đề 6
	4
	0
	0
	
	4
	10

	Tổng
	30
	10
	5
	
	45
	90


6.2 Lịch trình và phương pháp giảng dạy cụ thể
Chủ đề 1: Tổng quan kinh tế học vĩ mô ( 6 tiết)
Tuần 1,2/ Thời gian từ ngày 22 tháng 2 năm 2016  đến  ngày 5 tháng 3 năm 2016.

Phương pháp dạy – học: Giảng giải, nêu vấn đề

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1.  Kinh tế học là gì?

2. Các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản.


	Giảng giải, nêu vấn đề, 

Giảng giải, nêu vấn đề, 
	· Đọc bài giảng giảng viên.

-    Đọc Q1, tr 5 - 25

	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tập
	Có
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	Không
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 2: Đo lường sản lượng quốc gia và mức giá chung (5 tiết)
Tuần 2,3  Thời gian từ ngày 7 tháng 3  năm  đến   ngày 19 tháng 3 năm 2016
Phương pháp dạy – học: Giảng giải, nêu vấn đề

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1.  GNP và GDP?

2. Các phương pháp tính GDP

3. Đo lường chỉ số CPI.


	Giảng giải, nêu vấn đề, 

Giảng giải, nêu vấn đề, 
	· Đọc bài giảng giảng viên.

· Đọc Q1 tr 27 – tr 65 


	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tập
	Có
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	Không
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 4:  Xác định sản lượng cân bằng của quốc gia (5 tiết)
Tuần 4 Thời gian từ ngày 21 tháng 3. năm  2016 đến  ngày 26 tháng 3 năm  2016
Phương pháp dạy – học: Giảng giải, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Mô hình xác định SL cân bằng quốc gia trong 3 nền kinh tế 

  2. Ngân sách chính phủ

  3. Ngân sách chính phủ và tổng cầu

4. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách
	Giảng giải, nêu vấn đề, 

Giảng giải, nêu vấn đề, 
	· Đọc bài giảng giảng viên.

· Đọc Q1 tr 153 –tr193 


	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tại lớp
	Có
	

	Thảo luận
	
	Có
	Tại lớp bằng Ppt
	Có
	Sau khi kết thúc phần LT

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 4: Tổng cầu và tổng cung (5 tiết)
Tuần 4,5  Thời gian từ ngày 14 tháng 3 năm đến  ngày 26 tháng 3 năm 2016
Phương pháp dạy – học: Giảng giải, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Tổng cầu của nền kinh tế

2. Tổng mức cung của nền kinh tế

3. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia và mức giá

4. Nguyên nhân gây ra những biến động kinh tế ngắn hạn và vai trò của các chính sách ổn định.
	Giảng giải, nêu vấn đề, 


	· Đọc bài giảng giảng viên.

· Đọc Q1 tr 133
·  – tr152 


	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tại lớp
	Có
	

	Thảo luận
	
	Có
	Tại lớp bằng Ppt
	Có
	Sau khi kết thúc phần LT

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 5: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (5 tiết)
Tuần 5,6  Thời gian từ ngày 28 tháng 3 năm đến  ngày 10 tháng 4 năm 2016
Phương pháp dạy – học: Giảng giải, nêu vấn đề

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Chính sách tài khóa (CSTK chủ động và cơ chế tự ổn định)

2. Những vấn đề liên quan đến mức cung tiền

3. Lý thuyết ưa thích thanh khoản

4. Cân bằng của thị trường tiền tệ

5. Tác động chính sách tiền tệ

6. Sự phối hợp 2 chính sách tài khóa và tiền tệ trong nền kinh tế
	Giảng giải, nêu vấn đề, 


	· Đọc bài giảng giảng viên.

· Đọc Q1 tr 197 – tr228 


	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tại lớp
	Có
	

	Thảo luận
	
	Có
	Tại lớp bằng Ppt
	Có
	Sau khi kết thúc phần LT

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 6: Lạm phát và thất nghiệp (4 tiết)
Tuần 7, 8 Thời gian từ ngày 18 tháng 4 năm đến  ngày 30 tháng 4 năm 2016
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Lạm phát 

2. Thất nghiệp

3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	Giảng giải, nêu vấn đề, 


	· Đọc bài giảng giảng viên.

· Đọc Q1 tr 229– tr253 


	

	Bài tập
	
	Có
	Sửa bài tại lớp
	Có
	

	Thảo luận
	
	Có
	Tại lớp bằng Ppt
	Có
	Sau khi kết thúc phần LT

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Không
	Đặt các câu hỏi, nếu có gởi về e-mail của GV
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


7. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	

	1
	Nguyễn Văn Công
	Nguyên lý Kinh tế vĩ mô
	2006
	Lao động
	Thư viện
	x
	1

	2
	Dương Tấn Diệp
	Kinh tế vĩ mô
	2006
	Thống kê
	Thư viện
	x
	2

	3
	Nguyễn Văn Ngọc
	Kinh tế vĩ mô
	2007
	ĐHKTQD
	Thư viện
	
	3


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

- Sinh viên có mặt trên lớp tối thiểu 80% thời gian

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ mọi hoạt động và công bằng so với các thành viên khác trong nhóm
- Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà trước và có các câu hỏi hay sẽ được cộng điểm vào thành phần tương ứng trong các hoạt động đánh giá ở mục 9.1.

9. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	5%

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	15%

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	30%

	4
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50%

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.


GV biên soạn: Nguyễn Thị Trâm Anh
	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị  Trâm Anh
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